
Báo cáo thu chi Quỹ Thông Xanh - 06/2009

STT NGÀY DIỄN GIẢI  THU  CHI  TỒN 

CỘNG DỒN ĐẾN CUỐI THÁNG 02/2009  188.175.021  133.882.000  54.293.021 

1 31/05/2009 Chi học bổng hỗ trợ thi đại học (25suất*500)  12.500.000 

2 31/05/2009 Chị Phan Vũ Ngân Hà  920.500 

3 31/05/2009 Chị Nguyễn Thị Thanh Hiệp  500.000 

4 31/05/2009 Ba của chị Phan Thị Diệu Linh  100.000 

5 31/05/2009 Phạm Quốc Văn  200.000 

6 31/05/2009 Bé Quốc Khánh  100.000 

7 31/05/2009 Mẹ của bé Quốc Khánh  200.000 

8 31/05/2009 Gia đình Phạm Quang Vũ  300.000 

9 31/05/2009 Ba của Võ Tiến Long  100.000 

10 31/05/2009 Anh trankiet (Diễn đàn Đa Nhim)  100.000 

11 31/05/2009 Chủ tài khoản 0071 0011 39706  100.000 

12 31/05/2009 Chị Lê Thị Hoàng Hà (Fiditourist)  20.000 

13 31/05/2009 Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (Fiditourist)  100.000 

14 31/05/2009 Chị Thái Diệu Hà (Fiditourist)  10.000 

15 31/05/2009 Anh Vũ Văn Nhã (Fiditourist)  10.000 

16 31/05/2009 Anh Bùi Tấn Tài (Fiditourist)  10.000 

17 31/05/2009 Chị Vũ Thúy Quỳnh (Fiditourist)  50.000 

18 31/05/2009 Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (Fiditourist)  50.000 

19 31/05/2009 Chị Ngô Thị Ngọc Hạnh (Fiditourist)  50.000 

20 31/05/2009 Nguyễn Thị Thu Nguyên  200.000 

21 31/05/2009 Anh Lâm Thái Hùng  100.000 

22 31/05/2009 Anh Phạm Bá Hải Đăng  20.000 
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23 31/05/2009 Chị Kiều Minh Mạnh  200.000 

24 31/05/2009 Gia đình chị Jerry (Diễn đàn Đa Nhim)  500.000 

25 31/05/2009 Chị ntsc (Diễn đàn Đa Nhim)  150.000 

26 31/05/2009 Anh tvcs (Diễn đàn Đa Nhim)  150.000 

27 31/05/2009 Thái Hiền (nhà chị ntsc)  100.000 

28 31/05/2009 Bảo Trâm (nhà chị ntsc)  100.000 

29 31/05/2009 Anh Trần Công Lĩnh  20.000 

30 31/05/2009 Anh Lê Nguyễn Thanh Lâm  20.000 

31 31/05/2009 Anh Nguyễn Minh Tài  20.000 

32 31/05/2009 Anh Phạm Minh Việt  20.000 

33 31/05/2009 Chị Nguyễn Thị Hồng Thái  100.000 

34 31/05/2009 Anh Tạ Tôn Hoàng, Chị Nguyễn Thị Ngọc Uyên  50.000 

35 31/05/2009 Anh Nguyễn Hoài Nam  150.000 

36 31/05/2009 Chị Trương Phương Dung  200.000 

37 31/05/2009 Anh Nguyễn Tấn Đại  200.000 

38 31/05/2009 Chị Nguyễn Thị Thu  50.000 

39 31/05/2009 Anh Phạm Viết Sơn  50.000 

40 31/05/2009 Anh Nguyễn Công Tâm  20.000 

41 31/05/2009 Anh Trần Công Thành  20.000 

42 31/05/2009 Sói con (Diễn đàn Đa Nhim)  100.000 

43 31/05/2009 Bạn của Sói con  140.000 

44 31/05/2009 Chị Nguyễn Thị Hiền (300 USD)  5.452.500 

45 31/05/2009 Thầy Tạ Quang Đông (100 USD)  1.817.500 
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46 31/05/2009 Thầy Lê Công Quý (100 USD)  1.817.500 

47 31/05/2009 Thầy Nguyễn Hùng Phi (100 USD)  1.817.500 

48 31/05/2009 Anh Bùi Long Hùng  100.000 

49 31/05/2009 Chị Bùi Thị Hằng  100.000 

50 31/05/2009 Anh Chúc Thành Hiếu  50.000 

51 31/05/2009 Chị Nguyễn Thuỳ Liên  200.000 

52 31/05/2009 Tập thể lớp 10A2 Trung học Lạc Nghiệp  130.000 

53 31/05/2009 Anh Trí + Chị Gái (20 USD)  368.200 

54 31/05/2009 Chị Nga + Anh Hoàng + Chị Phượng (30 USD)  552.300 

55 31/05/2009 Anh Đông + Gấu (60 USD)  1.104.600 

56 31/05/2009 Anh Bình (20 USD)  368.200 

57 31/05/2009 Anh Vượng + Chị Hằng (20 USD)  368.200 

58 31/05/2009 Anh Tân + Chị Huyền (200 USD)  3.682.000 

59 31/05/2009 Chú Lưu + Cô Mai (100 USD)  1.841.000 

60 31/05/2009 Anh Sơn + Khánh (200 USD)  3.682.000 

61 31/05/2009 Anh Hồ Tăng Tiến - niên khóa 84 (20 USD)  368.200 

62 31/05/2009 Anh Hinh Tạ (60 USD)  1.104.600 

63 31/05/2009 Anh Phú + Chị Hà (90 USD)  1.656.900 

64 31/05/2009 Cô Phạm Thị Tòng (50 USD)  920.500 

65 31/05/2009 Bác Minh Tú (20 USD)  368.200 

66 31/05/2009 Chị Nga (Tài Khang) - (10 USD)  184.100 

67 31/05/2009 Chú Quy (10 USD)  184.100 

68 31/05/2009 Anh Dũng (20 USD)  368.200 
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69 31/05/2009 Chú Biên (100 USD)  1.841.000 

70 31/05/2009 Ti (em chị Nguyện) - (20 USD)  368.200 

71 31/05/2009 Chị Đỗ Thái Hiền (50 USD)  920.500 

72 31/05/2009 Chị Chung Đỗ Quyên (50 USD)  920.500 

73 31/05/2009 Chị Chung Đỗ Nương (100 USD)  1.841.000 

74 31/05/2009 Anh Thees Phuwoong (50 USD)  920.500 

75 31/05/2009 Anh Fong Tsiu (50 USD)  920.500 

76 31/05/2009 Thầy Phan Tấn Lợi (50 USD)  920.500 

77 31/05/2009 Anh Nguyễn Hoàng Quốc (20 USD)  368.200 

78 31/05/2009 Anh Đặng Gia Vĩnh (20 USD)  368.200 

79 31/05/2009 Anh Nguyễn Đoàn Viên (60 USD)  1.104.600 

80 31/05/2009 Tập thể giáo viên trường Trung học Lê Lợi (Thạnh Mỹ)  350.000 

81 31/05/2009 Chị Khánh Linh - Thùy Linh  1.000.000 

82 31/05/2009 Anh Trần Quốc Điền  200.000 

83 31/05/2009 “Bà hàng xóm” nhà anh Điền  200.000 

84 31/05/2009 Bé Thảo Nguyên (nhà anh Điền)  200.000 

85 31/05/2009 Bé Thiên Ngân (nhà anh Điền)  200.000 

86 31/05/2009 Bé Tấn Khải (nhà anh Điền)  200.000 

87 31/05/2009 Hai anh chị giấu tên  50.000 

88 31/05/2009 Bạn Nhựt Thu (ACB Đa Kao)  50.000 

89 31/05/2009 Chị Ngọc Vân và Cu Bin (ACB Đa Kao)  60.000 

90 31/05/2009 Anh Tấn Mạnh (ACB Đa Kao)  10.000 

91 31/05/2009 Bạn Hồng Bích (ACB Đa Kao)  10.000 
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92 31/05/2009 Bạn Phương Trang (ACB Đa Kao)  10.000 

93 31/05/2009 Bạn Thanh Trúc (ACB Đa Kao)  10.000 

94 31/05/2009 Bạn Minh Hảo (ACB Đa Kao)  10.000 

95 31/05/2009 Bạn Thu Hảo (ACB Đa Kao)  10.000 

96 31/05/2009 Bạn Lan Phương (ACB Đa Kao)  10.000 

97 31/05/2009 Bạn Ái Vân (ACB Đa Kao)  10.000 

98 31/05/2009 Bạn Phi Phượng (ACB Đa Kao)  10.000 

99 31/05/2009 Bạn Tri Túc (ACB Đa Kao)  20.000 

100 31/05/2009 Bạn Lê Minh (ACB Đa Kao)  10.000 

101 31/05/2009 Bạn Hiền Nhân (ACB Đa Kao)  10.000 

102 31/05/2009 Bạn Hồng Mỵ (ACB Đa Kao)  10.000 

103 31/05/2009 Bạn Thanh Vân (ACB Đa Kao)  10.000 

104 31/05/2009 Anh Ngô Đăng Duy  200.000 

105 31/05/2009 Hoa Anh Đào (Diễn đàn Đa Nhim)  200.000 

106 31/05/2009 Anh Nguyễn Tường Đăng Khoa  1.000.000 

107 31/05/2009 Gia đình Đỗ Gia Triệu Minh  200.000 

108 31/05/2009 SweetLove (Diễn đàn Đa Nhim)  200.000 

109 31/05/2009 Anh giấu tên  10.000 

110 31/05/2009 Chị Nguyễn Thị Thanh Thao  50.000 

111 31/05/2009 Chị Võ Thị Bích  200.000 

112 31/05/2009 Chị Trần Thị Minh Thy  100.000 

CỘNG DỒN ĐẾN CUỐI THÁNG 06/2009  237.695.521  146.382.000  91.313.521 
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